 DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2010
	Stt
	Tên, mã số đề tài
	Họ tên chủ nhiệm đề tài
	Thời gian

thực hiện
	Kinh phí 
(đồng)

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 2010
	Thực nhận 2010 (sau khi đã thực hiện chi tiêu tiết kiệm 3%)

	1
	B2010-12-93

Xây dựng mô hình toán vận chuyển nước phèn mặn trong hệ thống kênh rạch vùng duyên hải bán đảo Cà Mau
 
	TS. Ngô Đằng Phong
	4/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	2
	B2010-12-94

Đánh giá thành phần sinh hóa và một số chức năng sinh lý của cá bống tượng. (Oxyeleotris marmorata)


	TS. Nguyễn Phú Hòa
	6/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	3
	B2010-12-95

Ứng dụng kỹ thuật PCR để phát hiện Salmonella spp. Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus và gen độc lực của Vibrio trên tôm và một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên thị trường  TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai

	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuân
	3/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	4
	B2010-12-96

Phân tích  trình tự gene ORF2 của  virus PCV2 và xây dựng cây sinh dòng PCV2 gây hội chứng còi cọc  trên heo trên môi trường nuôi cấy tế bào.


	TS. Nguyễn Ngọc Hải
	6/2010
	6/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	5
	B2010-12-98: Khảo sát sự hiện diện các gene đề kháng nhóm (-lactamase mở rộng (the extended-spectrum (-lactamases, ESBLs) ở các trực khuẩn đường ruột (Enterobacteriacea) trong chất thải 1 số trại chăn nuôi thuộc Tp HCM và tỉnh Đồng Nai.
	TS. Hồ Thị Kim Hoa
	4/2010
	4/2012
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	6
	B2010-12-99: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần hóa học của 8 loại nguyên liệu phổ biến trong thức ăn chăn nuôi để ứng dụng cho máy phân tích nhanh

	ThS. Lê Minh Hồng Anh
	1/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	7
	B2010-12-100: Xây dựng quy trình chiếu xạ Bạc hà (Mentha arvensis L.) in vitro
 
	TS. Trần Thị Lệ Minh
	3/2010
	3/2012
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	8
	B2010-12-101: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhiệt đới gió mùa tới biến thiên vòng năm của loài Pơmu (Fokienia hodginsii) tại VQG Konkakinh – Gialai. 


	ThS. Trương Văn Vinh
	4/2010
	10/2011
	50,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	9
	B2010-12-102: Nghiên cứu xây dựng quy trình  sấy quy chuẩn các loại gỗ nhập khẩu chủ yếu
	ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	3/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	10
	B2010-12-103: Nghiên thiết kế chế, tạo máy sàngkết hợp lắc rung  và lắc phẳng ứng dụng trong công nghệ sản xuất phân vi sinh

	PGS.TS. Trần Thị Thanh
	1/2010
	12/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	11
	B2010-12-104:

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng thượng nguồn sông Đồng Nai (sông Đa Dâng) nhằm đề xuất mô hình phát triển bền vững.


	ThS. Nguyễn Thị Mai
	7/2010
	7/2012
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	12
	B2010-12-105: Sinh kế nông hộ và sử dụng tài nguyên tại khu vực vùng cao, khô hạn tỉnh Ninh Thuận. 

	TS.  Hà Thúc Viên
	3/2010
	6/2011
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	13
	B2010-12-106: Nghiên cứu thành phần hóa học, tính chất hóa lý, khả năng chống oxy hóa và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu quả màng tang (Litsea cubeba) thu thập từ các tỉnh Tây Nguyên

	KS. Trịnh Thị Phi Ly
	3/2010
	9/2011
	50,000,000
	45,000,000
	43,650,000

	14
	B2010-12-107: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu cho việc định lượng trong đánh giá đất và định giá đất đai (khu vực nghiên cứu: tỉnh Đồng Nai) 


	TS. Trần Thanh Hùng
	3/2010
	3/2012
	55,000,000
	45,000,000
	43,650,000
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